
Tổ hợp 5: Lý - Hóa - Tin - CNCN

Chuyên đề: Toán - Lý - Hóa

LỚP: 10/12

TT Họ và tên Ngày sinh DT GT Trường THCS

1 Ngô Dạ Quyên 07/01/2011 Kinh Nữ THCS Lê Quý Đôn

2 Bùi Trần Khánh Quỳnh 18/07/2011 Kinh Nữ THCS Lê Quý Đôn

3 Đinh Thị Gia Hân 30/07/2011 Nữ THCS Đại Chánh

4 Phạm Thị Thanh Ngân 07/04/2011 Kinh Nữ THCS Đại Tân

5 Nguyễn Lê Anh Thư 01/01/2011 Kinh Nữ THCS Đại Tân

6 Hồ Thị Việt Trinh 05/02/2011 Kinh Nữ THCS Đại Tân

7 Nguyễn Nhã Tiên 27/05/2011 Kinh Nữ THCS Đại Tân

8 Lê Nguyễn Hải Quý 10/03/2011 Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng

9 Đỗ Thị Diễm My 16/06/2011 Kinh Nữ THCS Võ Thị Sáu

10 Doãn Thị Thúy Ngân 15/02/2011 Kinh Nữ THCS Võ Thị Sáu

11 Nguyễn Lê Minh Thư 07/02/2011 Kinh Nữ THCS Đại Tân

12 Huỳnh Phan Su My 20/06/2011 Kinh Nữ THCS Võ Thị Sáu

13 Lê Nguyễn Hải Quỳnh 10/03/2011 Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng

14 Phan Trần Khánh Tiên 01/01/2011 Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng

15 Lê Thị Linh Chi 15/01/2011 Kinh Nữ THCS Lê Quý Đôn

16 Võ Bình Nhi 15/07/2011 Kinh Nữ THCS Võ Thị Sáu

17 Lê Thị Ngọc Bích 26/06/2011 Kinh Nữ THCS Phan Bội Châu

18 Nguyễn Hữu Anh Kiệt 11/06/2011 Kinh Nam THCS Phan Bội Châu

19 Nguyễn Hữu Lợi 27/01/2011 Kinh Nam THCS Phan Bội Châu

20 Trần Nguyên Thắng 17/01/2011 Kinh Nam THCS Lê Quý Đôn

21 Trương Văn Hoàng Quân 03/05/2011 Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng

22 Nguyễn Ngọc Huy 28/06/2011 Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng

23 Phan Văn Tấn 19/03/2011 Kinh Nam THCS Phan Bội Châu

24 Trần Lê Gia Thịnh 09/07/2011 Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng

25 Nguyễn Tiến An 20/12/2011 Kinh Nam THCS Lê Quý Đôn

26 Nguyễn Văn Phước 20/01/2011 Kinh Nam THCS Phan Bội Châu

27 Phạm Ngọc Huy 05/05/2011 Kinh Nam THCS Lê Quý Đôn

28 Nguyễn Anh Phước 28/10/2011 Kinh Nam THCS Lê Quý Đôn

29 Nguyễn Quang Huy Hoàng 17/10/2011 Kinh Nam THCS Đại Tân

30 Lê Văn Hải 05/09/2011 Kinh Nam THCS Lê Quý Đôn

31 Võ Minh Tiến 25/10/2011 Kinh Nam THCS Đại Tân

32 Lê Đình Phú 02/11/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

33 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 01/01/2011 Kinh Nữ THCS Đại Chánh

34 Võ Ngọc Khang 09/01/2011 Kinh Nam THCS Phan Bội Châu

35 Nguyễn Văn Hoàng 06/08/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

36 Trương Thị Ánh Thy 16/11/2011 Kinh Nữ THCS Lê Quý Đôn

37 Trần Xuân Huy 12/09/2011 Kinh Nam THCS Phan Bội Châu

38 Võ Châu Thanh Hoàng 25/10/2011 Kinh Nam THCS Lê Quý Đôn

39 Nguyễn Chí Thiện 18/10/2011 Kinh Nam THCS Phan Bội Châu

40 Lê Minh Vương 02/12/2011 Kinh Nam THCS Phan Bội Châu

41 Phạm Ngọc Gia Huy 29/08/2011 Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng

42 Lê Gia Huy 23/08/2011 Kinh Nam THCS Đại Chánh

43 Trần Trâm Yên 30/01/2011 Kinh Nữ THCS Đại Tân

44 Nguyễn Thị Hoàng Linh 06/01/2011 Kinh Nữ THCS Phan Bội Châu

45 Nguyễn Hải Quân 08/02/2011 Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng

46 Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc 28/06/2011 Kinh Nữ THCS Lê Quý Đôn

47 Hồ Kim Uyên 23/09/2011 Kinh Nữ THCS Lê Quý Đôn

48 Bùi Khắc Hoàng 13/03/2011 Kinh Nam THCS Lê Quý Đôn
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